
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 11   năm 2022 

 

LỊCH GIẢNG DỰ KIẾN 

Lớp đào tạo liên tục "Thẩm mỹ nội khoa" khóa 2 

Thời gian: Từ 20/02/2023 đến 26/5/2023  

 

I. PHẦN 1: CHĂM SÓC DA 

STT Thứ 
Ngày học 

dự kiến 
Bài học Giảng viên phụ trách 

LÝ THUYẾT. Thời gian : 8h-11h 

1 Thứ 2 20/02/2023 KHAI GIẢNG. SINH HOẠT LỚP  

2 Thứ 3 21/02/2023 

1.Phân tích da. Một số bệnh lý da vùng 

mặt thường gặp: dấu hiệu nhận biết và 

định hướng xử trí 

2. Tối ưu hóa điều trị sạm da bằng 

dược- mỹ phẩm 

TS.BS. Ngô Minh Vinh 

3 Thứ 4 22/02/2023 

1. Cấu trúc da lông tóc móng.  

2. Tầm quan trọng của yếu tố tâm lý 

trong tiếp cận khách hàng thẩm mỹ  

TS.BS. Huỳnh Thị Xuân Tâm 

4 Thứ 3 28/02/2023 

1.Các phương pháp cung cấp dưỡng 

chất cho da.  

2.Chăm sóc tóc và móng 

ThS.BS. Nguyễn Trần Ngọc 

Huyền 

5 Thứ 4 01/3/2023 

1. Hướng dẫn thiết lập đơn vị chăm sóc 

da trong điều kiện tối giản.  

2. Mỹ phẩm và dược- mỹ phẩm dùng 

trong chăm sóc da 

BSCK2. Nguyễn Việt Thanh 

Phúc 

6 Thứ 3 07/3/2023 
1. Chăm sóc da cơ bản (P1) 

2. Chăm sóc da cơ bản (P2) 

CTHDQT Trương Thị Ngọc 

Ánh 

7 Thứ 4 08/3/2023 
1. Trẻ hóa vùng mắt 

2. Lão hóa da 

1. ThS.BS. Nguyễn Hoàng 

Liên 

2. PGS.TS.BS. Châu Văn Trở 

8 Thứ 3 14/3/2023 
1.Các hoạt chất cung cấp nước cho làn 

da. 

2.Phục hồi hàng rào bảo vệ da  sau tai 

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Trai 



biến da do corticosteroid 

9 Thứ 4 15/3/2023 

1. Điều mụn trứng cá bằng phương pháp 

không dùng thuốc 

2. Ứng dụng kỹ thuật lăn kim trong điều 

trị  một số vấn đề thẩm mỹ da vùng mặt 

1. BSCK2. Võ Nguyễn Thúy 

Anh 

2. ThS.BS. Phạm Thị Bích Na 

10 Thứ 3 21/3/2023 ÔN TẬP. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 
ThS.BS. Nguyễn Trần Ngọc 

Huyền 

11 Thứ 4 22/3/2023 THI LÝ THUYẾT  

THỰC HÀNH. Thời gian : 13h-16h 

1 
Từ ngày 21/02/2023 

đến ngày 24/02/2023 
Soi da, tư vấn liệu trình 

Tất cả các giảng viên 

2 
Từ ngày 28/02/2023 

đến ngày 03/3/2023 
Quy trình chăm sóc da cơ bản + điện di 

3 
Từ ngày 07/03/2023 

đến ngày 10/3/2023 
Lăn kim, peel da 

4 
Từ ngày 14/3/2023 

đến ngày 16/3/2023 
Lăn kim, peel da 

5 
Từ ngày 21/3/2023 

đến ngày 31/3/2023 
THI THỰC HÀNH 

 

II. PHẦN 2: LASER 

STT Thứ 
Ngày học 

dự kiến 
Bài học Giảng viên phụ trách 

LÝ THUYẾT. Thời gian : 8h-11h 

1 Thứ 3 28/3/2023 
1. Tổng quan về laser và ánh sáng 

2. Nguyên tắc vô cảm trong thẩm mỹ 

1. PGS.TS.BS. Châu Văn Trở 

2. BSCK2. Nguyễn Việt Thanh 

Phúc 

2 Thứ 4 29/3/2023 

1. An toàn trong quá trình sử dụng 

laser 

2. Laser bóc tách và laser vi điểm bóc 

tách 

ThS.BS. Nguyễn Trần Ngọc 

Huyền 

3 Thứ 3 04/4/2023 

1. Ứng dụng công nghệ laser CO2 điều 

trị một số bệnh da liễu 

2. Liệu pháp quang động (PDT) 

TS.BS. Ngô Minh Vinh 

4 Thứ 4 05/4/2023 1. Các loại laser và ánh sáng điều trị ThS.BS. Mai phi Long 



sắc tố da 

2. Pico và nano laser 

5 Thứ 3 11/4/2023 

1. Ứng dụng của Nd-yag laser trong 

điều trị sắc tố, trẻ hóa da, xóa xăm  

2. Căng chỉ trẻ hóa da 

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Trai 

6 Thứ 4 12/4/2023 
1. Rạn da 

2. Vai trò của đèn LED trong da liễu 
TS.BS.  Huỳnh Thị Xuân Tâm 

7 Thứ 3 18/4/2023 

1. Các bệnh lý về mạch máu. 

2. IPL trong triệt lông, trẻ hóa, điều trị 

mạch máu 

ThS.BS. Tôn Thị Minh Châu 

8 Thứ 4 19/4/2023 
1. Laser điều trị tổn thương mạch máu. 

2. PDL laser trong điều trị mạch máu.  
BSCK2.  Võ Nguyễn Thúy Anh 

9 Thứ 3 25/4/2023 

1. Plasma lạnh trong làm lành vết 

thương 

2. Mesotherapy 

BSCK2.  Võ Nguyễn Thúy Anh 

10 Thứ 4 26/4/2023 

1. Ứng dụng sóng siêu âm trong thẩm 

mỹ da 

2. Ứng dụng của sóng vô tuyến trong 

thẩm mỹ da 

ThS.BS. Nguyễn Hoàng Liên 

11 Thứ 4 03/5/2023 

1. Các loại laser và ánh sáng ứng dụng 

trong triệt lông  

2. Săn chắc da, giảm mỡ  

(TightSculting) 

1. ThS.BS. Tôn Thị Minh Châu  

2. TS.BS. Ngô Minh Vinh 

12 Thứ 3 9/5/2023 
1. Tổng quan về chất làm đầy 

2. Sơ lược về Botox 

1. ThS.BS. Nguyễn Trần Ngọc 

Huyền 

2. ThS.BS. Nguyễn Hoàng Liên 

13 Thứ 4 10/5/2023 ÔN TẬP. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC BSCK2. Nguyễn Việt Thanh Phúc 

14 Thứ 3 16/5/2023 THI LÝ THUYẾT  

THỰC HÀNH. Thời gian : 13h-16h 

1 
04/4/2023 đến 

14/4/2023  
Laser CO2 

Tất cả các giảng viên 2 
18/4/2023 đến 

21/4/2023  
IPL. LED.PDT 

3 
25/4/2023 đến 

28/4/2023 
Laser sắc tố 



4 
03/5/2023 đến 

12/5/2023 

Các công nghệ khác ( fractional, giảm 

mỡ, mạch máu, phối hợp... ) 

5 
16/5/2023 đến 

19/5/2023 
ÔN TẬP. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

6 
22/5/2023 đến 

26/5/2023 
THI THỰC HÀNH 

 

PHỤ TRÁCH KHÓA HỌC  TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS.BS. Châu Văn Trở 

 

(Đã ký) 

 

 

ThS.BS. Trần Thị Hoa Vi 

 


